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 I Người nộp thuế nợ thuế TNCN theo Công văn số 2694/CT-NVT ngày 24/4/2026 của Cục Thuế 7.661.706

1 6100156393 Công ty cổ phần Phương Nam 17- Đào Duy Từ, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi                    4.916.224 

2 6100624267 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tấn Phát - Đăk La
Tầng 2, Lô T2, Khu công nghiệp Hòa Bình, Phường Đăk BLa, Quảng 

Ngãi
                   1.418.658 

3 6101120086 Công Ty Cổ Phần Ngọc Toàn Kon Tum Số nhà 299, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Đăk BLa, Quảng Ngãi                       771.451 

4 6100105938 Xí nghiệp xây dựng Toàn thiện 10 Lê Hồng Phong, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi                       385.500 

5 6100624274 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Chấn Hưng
Tầng 2, Lô T2, Khu công nghiệp Hòa Bình, Phường Đăk BLa, Quảng 

Ngãi
                      169.873 

 II Người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN 68.595.141.423

1 0102646635-028

CHI NHÁNH KON TUM-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

MẶT TRỜI ĐỎ

Tầng 3 Green Park – Số 33 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, TP 

Hà Nội 2.308.400

2 0102850341 Công Ty Cổ Phần Thép Đông Á Tầng 2, Villa D31 The Manor, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội 1.082.763

3 0300582655-023

Chi nhánh Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC - 

Khách sạn BMC Ngọc Hồi Tổ dân phố 1, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi 36.882.361

4 0400359266-002 CN Công ty Liên Doanh Xây dựng Đường bộ V Thôn 1B, Xã Đăk Hà, Quảng Ngãi 1.306.600

5 2001308489-005 CÔNG TY CỔ PHẦN ROOTS VIP-CHI NHÁNH TẠI KON TUM Số 44 Lý Thường Kiệt, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 2.400

6
3300386783-003

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sao Việt Tại Kon Tum

Số nhà 130, Đường Phan Đình Phùng, Phường Kon Tum, Quảng 

Ngãi 800.572

7
3502267877-004

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Phúc Gia Bảo 68 Số nhà 05, Đường Phan Bội Châu, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 3.967.037

8
3801140565-001

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIM MỘC - CHI NHÁNH KON TUM 38 Lý Nam Đế, Phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi 6.708.800

9 4400296214-001 Chi nhánh công ty TNHH xây dựng phú cường 71 - U Rê, Phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi 1.847.938

10
5400250268-004

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Alatca Tại Kon Tum Số nhà 68A, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 2.447.200

11 5900189318-007 Chi nhánh Công ty thương mại Mang Yang tại Kon tum Thôn 8 , Xã Hoà bình, Xã Đăk Rơ Wa, Quảng Ngãi 1.342.000

12 5900189597-002 CN Công ty xây dựng số 2 tại Kon tum 129 - Hùynh Thúc kháng, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 51.777.514

13
5900251326-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HÙNG NHÂN 

GIA LAI TẠI KON TUM Số 241 Bà Triệu, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 1.172.825

14
5900315146

Công Ty Thi Công Cơ Giới Hồng Phát (Tnhh)

Tầng 3, Tòa nhà 04, Đường Nguyễn Trãi, Phường Kon Tum, Quảng 

Ngãi 15.668.450

15 5900320523-001 Công ty TNHH Quảng cáo và in ấn AD - Chi nhánh tại Kon tum 220 - Phan Đình Phùng, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 71.768.951

16 6100100030 Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Tổng Hợp Kon Tum Số nhà 27, Đường Huỳnh Đăng Thơ, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 151.524.882

17 6100102662 CÔNG TY CỔ PHẦN NEXTRACORP Thôn 2, Xã Ngọk Bay, Quảng Ngãi 1.528.885.412

18 6100102888 CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG KON TUM

Số nhà 61, Đường Lý Thường Kiệt, tổ dân phố 7 Quyết Thắng, 

Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 10.899.033

19 6100147261 CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN THUẬN

Số nhà 384, Đường Phan Đình Phùng, Phường Đăk Cấm, Quảng 

Ngãi 133.588.711

20 6100160054 CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN PHÁT Lô T2, Khu Công nghiệp Hòa Bình, Phường Đăk BLa, Quảng Ngãi 19.060.485.371

21 6100181544 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIA NGHI Số nhà 346, Đường Hùng Vương, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 2.311.457.127

22 6100190073 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHƯỚC HOA Số 33 Mạc Đỉnh Chi, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 32.177.410

23 6100213281 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Kon Tum Tổ 3 Phường Ngô Mây, Phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi 2.387.560

24 6100223226 CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM NGỌC LINH KON TUM Số nhà 245, Đường Lê Hồng Phong, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 8.613.127.159
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25 6100226509 Tổng công ty cổ phần thương mại Đông Dương Xã Bờ Y, Quảng Ngãi 4.072.950

26
6100227929

Công Ty Cổ Phần Thành Phát

Số nhà 200, Đường Phan Đình Phùng, Phường Kon Tum, Quảng 

Ngãi 20.371.848

27 6100231435 Công Ty Cổ Phần Điện Lực Cao Nguyên 190 Trần Phú, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 39.727.971

28
6100238448

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Hồng Phát - Đăk Mek Số nhà 04, Đường Nguyễn Trãi, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 5.322.400

29 6100251618 Xí nghiệp xây dựng Thành Công (DNTN) 54 Trần Bình Trọng, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 163.564.193

30
6100252812

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thịnh Phát Kon Tum Cao ốc Số 332, Đường Sư Vạn Hạnh, Phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi 9.534.440.610

31 6100252812-007 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thịnh Phát Kon Tum - Chi Nhánh Trường Chinh Km 162, Quốc lộ 24, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 3.734

32
6100253213

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Bắc Âu Lô D6 - Khu công nghiệp Hoà Bình, Phường Đăk BLa, Quảng Ngãi 44.726.891

33
6100261687

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC KIM TÂM Số nhà 02, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 53.684.220

34 6100268629 CÔNG TY TNHH BOKO Số nhà 348, Đường Hùng Vương, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 8.299.738

35 6100296425 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SƠN THẢO Thôn 14A, Xã Đăk Pék, Quảng Ngãi 65.514.808

36 6100463605 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỨC NHÂN - ĐĂKPSI Số nhà 45, Đường Tố Hữu, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 611.836.681

37
6100472166

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LOAN VY

Số nhà 504 (số cũ 119), Đường Trần Phú, Phường Kon Tum, Quảng 

Ngãi 118.200

38
6100613025

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Khoáng Sản Hoàng Anh Gl - Kon 

Tum Số nhà 394, Đường Trần Phú, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 3.769.102

39 6101022674 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN THÀNH BỜ Y Khu công nghiệp Sao mai, Xã Đăk Rơ Wa, Quảng Ngãi 1.781.504.165

40 6101135300 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SONG NGUYÊN KON TUM Thôn Thanh Trung, Phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi 20.685.063

41 6101159213 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PFT Thôn Kon Jri Xút, Xã Đăk Rơ Wa, Quảng Ngãi 97.454.963

42 6101162174 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XANH BẢO SƠN KON TUM 162/4 Duy Tân, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 12.298.955

43
6101162368

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ntl Kon Tum

Tầng 2, Số nhà 250, Đường Sư Vạn Hạnh, Phường Đăk Cấm, Quảng 

Ngãi 19.099.563

44 6101166161 CÔNG TY CỔ PHẦN SIM THIÊN SƠN Số 69 Đường Phan Bội Châu, Xã Măng Đen, Quảng Ngãi 780.376.423

45 6101166700 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG NEW SUN Số nhà 654, Đường Trần Phú, Tổ 4, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 269.790.690

46 6101172870 CÔNG TY CỔ PHẦN TINH BỘT SẮN TÂY NGUYÊN Thôn 6, Xã Kon Braih, Quảng Ngãi 7.045.136.676

47 6101174331 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiên Lập Kon Tum Tổ 6, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi 15.750

48 6101177237 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH 507 Duy Tân, Phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi 4.111.065.756

49 6101178618 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHIẾN THẮNG I Lô CX, Khu Công nghiệp Hòa Bình, Phường Đăk BLa, Quảng Ngãi 799.566.258

50 6101187309 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA TUỆ KON TUM Thôn 4, Xã Đăk Rơ Wa, Quảng Ngãi 15.164.400

51 6101191111 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ENPA HOLDING 537/1 Nguyễn Huệ, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 12.320.000

52 6101191545 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ DUY KON TUM Thôn 13, Xã Kon Braih, Quảng Ngãi 10.205.576

53 6101202846 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THUẬN PHÁT KON TUM Số 611 Phan Đình Phùng, Phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi 974.142.646

54
6101205607

CÔNG TY TNHH MTV ĐĂNG TUẤN KON TUM Số nhà 238, Đường Sư Vạn Hạnh, Phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi 1.009.800

55 6101209425 CÔNG TY TNHH UTILITY WATER (VIỆT NAM) Số 32, Đường 24/4, Thôn Đăk Tô 3, Xã Đăk Tô, Quảng Ngãi 110.789.753

56 6101214665 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU KON TUM 34 Lý Tự Trọng, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 15.199.500

57 6101220161 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRỌNG NGHĨA Số nhà 330, Đường Hoàng Thị Loan, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 296.929.104

58 6101220394 CÔNG TY CỔ PHẦN NLCN VÀ DƯỢC LIỆU BẮC TÂY NGUYÊN Số nhà 257, Đường Đống Đa, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 2.198.600

59
6101230226-001

CÔNG TY TNHH MTV MINH ĐỨC KON TUM - CHI NHÁNH SA THẦY Đội 3, Xã Mô Rai, Quảng Ngãi 1.466.850

60
6101230240

CÔNG TY TNHH MTV HÙNG ANH KON TUM

Lô T1B, KCN Hòa Bình, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Đăk BLa, 

Quảng Ngãi 5.707.163

61 6101230402 CÔNG TY TNHH INTERGREEN MĂNG ĐEN Thôn Măng Đen, Xã Măng Đen, Quảng Ngãi 196.885.674

62 6101231029 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ XÂY DỰNG LÂM TRƯỜNG PHÁT 351 Sư Vạn Hạnh, Phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi 6.000
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63 6101232512 CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU KON TUM Số nhà 119B, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 10.761.360

64 6101235552 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LỆ HƯỜNG Thôn 4, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi 820.126.990

65
6101235986

CÔNG TY TNHH DVTC BẢO TÍN AACB KT

Số nhà 942, Đường Phan Đình Phùng, Phường Kon Tum, Quảng 

Ngãi 3.270.200

66
6101236059

CÔNG TY TNHH MTV MỘC GIA PHÁT KON TUM Lô C7, Khu Công nghiệp Hòa Bình, Phường Đăk BLa, Quảng Ngãi 3.060.145

67
6101244388

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 87 448 Đường Nguyễn Sinh Sắc, Tổ dân phố 4, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi 152.645.958

68 6101248368 CÔNG TY TNHH MTV MẠNH NGUYÊN KON TUM Số nhà 62, Đường Trần Văn Ơn, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 29.549.000

69 6101250575 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ KINH DOANH XNK 86 Tổ dân phố 4, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi 24.861.950

70
6101254410

CÔNG TY TNHH THÀNH PHÁT ĐẠT KT Số 751, Đường Phan Đình Phùng, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 938.490

71
6101254900

CÔNG TY TNHH BẢO TÍN AFC KT Số 942, Đường Phan Đình Phùng, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 225.000

72 6101256136 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN ĐĂK PSI 6 Số 79A Nguyễn Trãi, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 1.154.448.315

73 6101256231 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG LỘC GIA HƯNG 81 Mạc Đỉnh Chi, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 3.327.200

74 6101256640 CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN GIA KT

Hẽm 137 đường Huỳnh Thúc Kháng, tổ 15, Phường Kon Tum, 

Quảng Ngãi 432.879.606

75 6101259049 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV LÂM VŨ PHÁT Thôn Chiên Chiết, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi 622.700

76 6101260358 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG GIÓ TÂY NGUYÊN Lô T2, KCN Hòa Bình, Phường Đăk BLa, Quảng Ngãi 2.990.308

77 6101261351 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐIỆN KON TUM Lô T2, KCN Hòa Bình, Phường Đăk BLa, Quảng Ngãi 717.589.659

78 6101261425 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH VINAKOM 852 Phan Đình Phùng, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 1.010.500

79 6101261947 CÔNG TY TNHH MTV NGỌC TRANG GIA LAI Số 263A Phạm Văn Đồng, Phường Đăk BLa, Quảng Ngãi 3.328.100

80 6101262482 CÔNG TY CỔ PHẦN ANH KHOA NGỌC LINH Thôn 2, Xã Đăk Rơ Wa, Quảng Ngãi 44.528.396

81 6101262690 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM SIM MĂNG ĐEN 08 Nguyễn Huệ, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 12.836.850

82 6101263849 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG SINH NGỌC HỒI 82 Hoàng Thị Loan, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi 335.300

83 6101264384 CÔNG TY TNHH TÙNG PHAN 631 Trần Phú, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi 60.600

84 6101265243 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TÀI NGUYÊN XANH Tầng 3, số 397 Duy Tân, Phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi 204.600

85 6101265483 CÔNG TY CỔ PHẦN BÒ SỮA NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO KON TUM 325 Lê Hồng Phong, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 487.065.493

86 6101266310 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI VÂN TÂY NGUYÊN KM5 đường Tôn Đức Thắng, Phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi 4.197.000

87
6101267272

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ VÀ DẠY NGHỀ THIÊN ÂN Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi 1.793.750

88 6101267850 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VẠN PHÁT Thôn 1, Xã Đăk Hà, Quảng Ngãi 182.280.270

89 6101269079 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG DUY ANH Tuyến N5-2, Tổ 2, Phường Đăk BLa, Quảng Ngãi 152.390.175

90
6101269657

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 

IAH'DRAI Thôn 1, Xã Ia Tơi, Quảng Ngãi 3.238.150

91 6101270109 CÔNG TY TNHH NGUYỄN HIẾU KON TUM 257 Đống Đa, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 2.198.600

92
6101270613

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XANH 73 Hùng Vương, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 235.334.843

93 6101271014 CÔNG TY TNHH MTV THỦY PHONG KON TUM Số 123 Hoàng Văn Thụ, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 72.900

94 6101271293 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THUẬN NGUYÊN LỘC Số 322 Trần Nhân Tông, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 73.581.194

95 6101272233 CÔNG TY TNHH MTV AN MƯỜI 77 Phan Đình Phùng, Phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi 9.756.850

96 6101272240 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂN TIẾN KON TUM Số 25 Phạm Ngọc thạch, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 65.400

97 6101272875 CÔNG TY TNHH THÀNH TÂM SOLAR 31 Hoàng Diệu, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 275.406

98 6101275883 Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum 413 ure, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 7.470

99 6101277182 CÔNG TY TNHH  TÂN HOÀNG PHÁT KON TUM 184 Lạc Long Quân, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 98.682.580

100 6101277217 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DU LỊCH MĂNG ĐEN Thôn Măng Đen, Xã Măng Đen, Quảng Ngãi 36.068.850

101 6101277552 CÔNG TY TNHH MTV NGỌC ANH NA Thôn 9, Phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi 14.091.798

102 6101277626 CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI NAM KON TUM Bùng binh đường T18 Thôn 7, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi 696.060

103 6101278002 CÔNG TY TNHH ĐNL ĐẠI LỢI 16 Ngô Gia Tự, TDP3, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi 12.083.500

104 6101278027 CÔNG TY TNHH ĐNL ĐẠI LỘC 51 Hoàng Thị Loan, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi 12.083.500
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105
6101278436

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHƯ Ý PHÁT

Số 136 Đường Đinh Tiên Hoàng, Tổ dân phố 3, Xã Bờ Y, Quảng 

Ngãi 168.300

106 6101278718 CÔNG TY CỔ PHẦN REG - KON TUM Thôn 7, Xã Đăk Kôi, Quảng Ngãi 12.579.300

107
6101278852

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN THỊNH KON TUM 154 Hai Bà Trưng, Làng nghề Đắk Hà, Xã Đăk Hà, Quảng Ngãi 5.716.148

108 6101279599 CÔNG TY TNHH XÃ HỘI HOA TUỆ TÂM Thôn Măng Đen, Xã Măng Đen, Quảng Ngãi 33.399.400

109 6101279655 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ÁNH DƯƠNG PHÁT Thôn Ngọc Tặng, Xã Xốp, Quảng Ngãi 2.853.800

110 6101279704 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KTP Số 197/5 Hùng Vương, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 22.620.800

111 6101280001 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HTC TÂY NGUYÊN Số 61 Bà Triệu, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 27.397.750

112 6101280026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HTC KON TUM Số 61 Bà Triệu, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 30.695.650

113 6101281164 CÔNG TY TNHH LIỆN HOA 178 Hồ Tùng Mậu, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 11.938.150

114 6101281559 CÔNG TY CỔ PHẦN KOTINOCHI KON TUM Khối 9, Xã Đăk Tô, Quảng Ngãi 4.619.800

115 6101282457 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MỘC NGUYÊN

Đường quy hoạch A1-A2, KCN Hòa Bình, Phường Đăk BLa, Quảng 

Ngãi 220.625.947

116 6101282464 CÔNG TY TNHH MTV TIẾN MINH ĐẠT KON TUM 54/78 Đường Hàm Nghi, Phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi 4.280.700

117
6101282908

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÂY XANH TUẤN ANH KT

Số 62 Nguyễn Huy Lung, Thôn Kon Tum Kơ Pơng, Phường Kon 

Tum, Quảng Ngãi 109.800

118 6101283108 CÔNG TY TNHH MTV CHÍ THÀNH NGỌC HỒI Tổ 5, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi 135.678.279

119 6101283468 CÔNG TY TNHH MTV TRẦN VĂN CÔNG 136 Phan Chu Trinh, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 7.911.000

120 6101284616

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ SẢN 

XUẤT GỖ PHƯƠNG BẮC KON TUM 203 Phan Đình Phùng, Phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi 22.301.433

121 6101285088 CÔNG TY TNHH TIẾN MINH QUỐC Số 649 Đường Nguyễn Huệ, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 610.690.845

122
6101285289

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XUẤT NHẬP KHẨU HÀ 

HUY Tổ dân phố 3, Xã Măng Đen, Quảng Ngãi 2.853.800

123 6101285401 CÔNG TY TNHH KIÊN PHÁT KON TUM Thôn 4, Xã Kon Braih, Quảng Ngãi 7.245.700

124
6101285641

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HIỆP 

THÀNH PHÁT Thôn 4, Xã Đăk Tô, Quảng Ngãi 2.267.600

125 6101286525 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN THẠCH STONE 525 Trần Phú, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi 3.814.200

126 6101286638 CÔNG TY CỔ PHẦN NTM GROUP 137 Ba Đình, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 19.676.050

127 6101286684 CÔNG TY CỔ PHẦN NTM WORLD 96 Thi Sách, Tổ 3, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 2.853.800

128
6101286765

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XNK PHƯƠNG ANH Khối 6, Xã Đăk Tô, Quảng Ngãi 104.400

129 6101287670 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO TÂY NGUYÊN 08 Nguyễn Huệ, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 4.635.750

130 6101288089 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PYLOAGRI 25A Hồ Xuân Hương, Xã Măng Đen, Quảng Ngãi 106.200

131 6101288610 CÔNG TY TNHH GREENWORKSVN 357 Trần Nhân Tông, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 168.119.414

132 6101288723 CÔNG TY TNHH BSO TÙNG LÂM 645 Trần Nhân Tông, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 13.036.050

133
6101289237

CÔNG TY TNHH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

BONIFACE DƯƠNG Tổ dân phố 7, Xã Đăk Hà, Quảng Ngãi 75.000

134 6101289861

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP SINH THÁI CÔNG 

NGHỆ CAO MĂNG ĐEN TDP 3, Xã Măng Đen, Quảng Ngãi 2.198.600

135 6101289928 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG TRƯỜNG SƠN 424 Đường Hùng Vương, Xã Xốp, Quảng Ngãi 13.066.800

136 6101290592 CÔNG TY CỔ PHẦN PR BOOKS HOLDING 112 Sư Vạn Hạnh, Phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi 4.448.500

137 6101292141 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH THẢO NGUYÊN 494 Nguyễn Huệ, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 500.000

138 6101292416 CÔNG TY TNHH TÂM THÀNH ĐÔ Thôn 01, Xã Ia Tơi, Quảng Ngãi 10.986.137

139 6101292744 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PFT KON TUM 346A Hùng Vương, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 1.149.867.926

140 6101293233 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG THÀNH AN 96 Nguyễn Viết Xuân, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 6.698.250

141 6101293787 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÙNG NGÂN 577 Hùng Vương, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 480.781.066

142 6101293850 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG PHÚC NGUYÊN KT 236 Sư Vạn Hạnh, Phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi 173.818.114

143 6101294389 CÔNG TY TNHH MTV SON DECOR Số nhà 221, Đường Hàm Nghi, Phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi 12.378.352

144 6101294406 CÔNG TY TNHH MTV TÂY NGUYÊN 69 số 424 Trần Hưng Đạo, tổ 3, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 4.616.800

145 6101294477 CÔNG TY TNHH MTV VÂN NAM ĐẠI PHÁT 198 Urê, Phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi 15.820.450

146 6101294533

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÀNG SINH THÁI S- FARM KON 

TUM Thôn Đăk Vang, Xã Sa Loong, Quảng Ngãi 4.600

147 6101294540 CÔNG TY TNHH MTV THIÊN QUANG ĐẠI PHÁT 198 Đường U Rê, Phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi 15.820.450
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148 6101295745 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU LXV988 TDP 5, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi 2.198.600

149 6101295801 CÔNG TY TNHH NẮNG ẤM CAO NGUYÊN Lô C9 Khu công nghiệp Hòa Bình, Phường Đăk BLa, Quảng Ngãi 81.740.979

150 6101297090 CÔNG TY TNHH HOÀNG LỒ THÔN GROUP Số 59 Phan Văn Trị, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 678.901.278

151 6101297534 CÔNG TY CỔ PHẦN  HÀ LINH QVP Hẻm 707 Tôn Đức Thắng, Phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi 438.711.580

152
6101297541

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ DU LỊCH NAM CƯỜNG 239 Trần Khánh Dư, Phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi 7.641.700

153 6101298457 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN XANH KON TUM ĐÀ NẴNG 15 Lê Hữu Trác, Xã Đăk Hà, Quảng Ngãi 35.400

154 6101298464 CÔNG TY CỔ PHẦN  TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB KON TUM Số 370 Đường  Bà Triệu, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 666.666

155 6101298802 CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE KON TUM Tầng 1, Số 370 Đường  Bà Triệu, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 581.672

156 6101298979 CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ KHÁNH MY Thôn Kon Tum Kơ Pơng, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 93.150

157 6101299387 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP DUYÊN THỊNH PHÁT Thôn 3, Xã Ia Đal, Quảng Ngãi 30.600

158 6101299429 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN GIA KHANG KON TUM Số 55 Giáp Văn Cương, Phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi 67.537.836

159 6101299676 CÔNG TY TNHH THANH THÚY KON TUM TDP 5, Xã Đăk Hà, Quảng Ngãi 7.296.250

160 6101299820 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG PHÁT KON TUM Đường Võ Nguyên Giáp, tổ dân phố 5, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi 7.407.900

161 6101300265 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TOÀN CẦU 569 Đường Quy hoạch số 2, Phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi 81.422.192

162 6101303139 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VINH PHÁT TÂY NGUYÊN Lô D1+D2, Cụm Công nghiệp Đăk La, Xã Đăk Hà, Quảng Ngãi 9.427.343

163 6101308271 CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN DUY PHÁT Thôn 5, Xã Đăk Tô, Quảng Ngãi 413.000

164
6101310979

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NUÔI TRỒNG CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỦY SẢN 

NỘI ĐỊA PÔ CO JRAI Thôn Kà Bầy, Xã Sa Bình, Quảng Ngãi 18.000.000

III Tổng cộng (III = I+II) 68.602.803.129
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